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Vi nhựa trong chuỗi thức ăn

Do kích thước nhỏ, vi nhựa và nano nhựa có thể 
tồn tại trong cơ thể động vật và chuyển từ đường ruột 
sang hệ tuần hoàn hoặc mô xung quanh [1]. Do khả 
năng hấp phụ cao của chúng, rác thải vi nhựa còn 
vận chuyển các hóa chất độc hại khác như các chất ô 
nhiễm hữu cơ khó phân hủy và kim loại nặng, làm tăng 
khả năng xâm nhập của các chất này vào chuỗi thức 
ăn [2-4]. Có thể hiểu sự tích lũy vi nhựa trong chuỗi 
thức ăn một cách đơn giản là vi nhựa (thông thường có 
kích thước từ 1 đến 5 mm và thậm chí nhỏ hơn, tới kích 
thước nanomet) trước hết bị hấp thu và tích lũy trong 
các loài sinh vật nhỏ như động vật phù du do bị nhầm 
lẫn với thức ăn, sau đó các động vật phù du này lại 
được làm thức ăn cho các loại cá nhỏ như cá cơm, cá 
cơm lại là thức ăn ưa chuộng của cá ngừ đại dương và 
cứ thế tiếp tục... Điều này đồng nghĩa với việc chúng 
sẽ tích lũy vi nhựa và các hóa chất đi kèm vào cơ thể. 
Đó là lý do tại sao vi nhựa có thể xuất hiện trong cơ thể 
những sinh vật bậc cao như con người. Sự tiêu hóa vi 
nhựa bởi các vi sinh vật đã được ghi nhận ở các sinh 
vật phù du và ấu trùng ở đáy chuỗi thức ăn, ở động vật 
không xương sống nhỏ hoặc lớn và ở cá (hình 1). 

Van Cauwenberghe và Janssen [5] đã tìm thấy trai 
nuôi có hàm lượng vi nhựa cao với 178 vi sợi (hơn vẹm 
tự nhiên với 126 vi sợi). Rochman và cộng sự [6] đã xác 
định sự có mặt của vi nhựa trong các loại cá đánh bắt 
tự nhiên được bán thương mại từ các chợ ở Makassar, 
Indonesia (28% cá thương mại được chế biến có chứa 
vi nhựa) và California, Hoa Kỳ (25% cá thương mại 
được chế biến có chứa vi nhựa). 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, vi nhựa ảnh hưởng 
đến hầu hết các mắt xích của chuỗi thức ăn trong môi 
trường biển. Thực vật phù du, sinh vật sản xuất trong 
biển cũng bị ảnh hưởng bởi các vi nhựa, chẳng hạn 
như vi nhựa polyvinyl clorua kích thước 1 µm có thể 

ức chế gần 40% tốc độ sinh trưởng của vi tảo biển 
Skeletonema costatum sau 96 h tiếp xúc [7]. Khác với 
thực vật phù du, động vật phù du bị ảnh hưởng do 
hấp thu các hạt vi nhựa. Heo và cộng sự (2013) [8] 
đã phát hiện hơn 13 loài chân kiếm ở vùng biển đông 
bắc Đại Tây Dương có khả năng hấp thu hạt vi nhựa 
polystyrene kích thước từ 1,7 đến 30,6 µm. Nghiên cứu 
này cũng cho thấy, khi có mặt vi nhựa, khả năng hấp 
thu thực vật phù du của loài chân kiếm Centropages 
typicus kém đi. Trong một nghiên cứu khác của Sun và 
cộng sự (2017) [9], sau khi sử dụng hai loại lưới khác 
nhau về kích thước lỗ (505 và 160 mm mesh), nhóm 
tác giả đã phát hiện 5 loài động vật phù du hấp thu hạt 
vi nhựa ở vùng biển nam Trung Quốc. Loại vi nhựa 
chủ yếu được phát hiện là vi nhựa polystyrene gồm cả 
dạng sợi và dạng hạt. 

So với các loài săn mồi, cá tầng đáy thường được 
cho là dễ bị nhiễm vi nhựa hơn do khả năng ăn không 
chọn lọc của chúng. Mizraji và cộng sự (2017) [10] 
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Hình 1. Minh họa về vi nhựa trong chuỗi thức ăn.
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nghiên cứu mối quan hệ giữa các loại thức ăn của cá 
vùng cận duyên và khả năng hấp thu vi nhựa đã phát 
hiện ra rằng loài ăn tạp này tiêu thụ một lượng vi nhựa 
cao hơn so với các loài ăn cỏ và ăn thịt. Nghiên cứu 
cho rằng, so với các hạt màu đen và đỏ, vi nhựa trắng 
được tiêu thụ nhiều hơn bởi những con cá bống con 
(Pomatoschistus microps) từ các cửa sông tại Lima và 
Minho ở bán đảo tây bắc Iberian. Ở khu vực Thái Bình 
Dương, Boerger và cộng sự (2010) [11] đã phát hiện 
ra rằng, loại vi nhựa kích thước phổ biến từ 1 đến 2,79 
mm bị tiêu hóa bởi cá Myctophidae, đây là kích thước 
tương tự với các loài sinh vật phù du vốn là nguồn thức 
ăn chính của loài này. Điều đáng nói, các loại sinh vật 
tầng đáy như trai, vẹm, hàu hay ốc đều là những món 
khoái khẩu và khá phổ biến đối với con người nhưng 
may mắn là vòng đời của chúng không dài nên việc 
tích lũy vi nhựa trong cơ thể chúng cũng không nhiều.

đến các sinh vật 

Cho đến nay, các nghiên cứu liên quan đến vi 
nhựa chủ yếu được thực hiện trong điều kiện phòng 
thí nghiệm. Trong những nghiên cứu này, các loài cá 
tiếp xúc với vi nhựa rất đa dạng, phần lớn là cá biển. 
Sau khi cá nuốt phải, vi nhựa có thể tích tụ trong đường 
tiêu hóa, gây tắc nghẽn hệ thống tiêu hóa và giảm 
khả năng ăn. Việc ăn vi nhựa cũng có thể dẫn đến 
suy giảm cấu trúc và chức năng trong đường tiêu hóa, 
từ đó sẽ gây ra các vấn đề về dinh dưỡng và tăng 
trưởng của cá (hình 2). Trong một nghiên cứu của Yin 
và cộng sự (2018) [12] cho thấy, sau khi tiếp xúc với 
106 hạt polystyrene/lít nước, tốc độ tăng cân, tốc độ 
tăng trưởng cụ thể và năng lượng thô của cá lần lượt 
giảm 65,4, 65,9 và 9,5% so với nhóm đối chứng. Nuốt 
phải vi nhựa cũng có thể gây ra hiện tượng viêm đối 
với cá, thay đổi quá trình trao đổi chất và/hoặc làm rối 
loạn hệ thống miễn dịch bẩm sinh của chúng. Ngoài 
ra, các hạt nhựa rất dễ di chuyển sang các cơ quan 
khác, chẳng hạn như gan và mang cá, do đó gây hại 
cho các cơ quan này. Các thử nghiệm sinh học trong 
phòng thí nghiệm hiện tại chủ yếu cho thấy một thực 
tế là việc tiếp xúc với vi nhựa gắn liền với tác động độc 
học sinh thái đến cá. 

Trong môi trường tự nhiên, diện tích bề mặt lớn và 
tính kỵ nước cho phép các vi nhựa tích lũy các hóa 
chất độc hại (ví dụ, các chất ô nhiễm hữu cơ kỵ nước 
và kim loại nặng) cao hơn đáng kể so với nền mẫu 
xung quanh. Bên cạnh đó, để tăng cường tính chất của 
polymer, trong quá trình sản xuất nhựa thường được 
bổ sung thêm một số chất phụ gia, chẳng hạn như 
polybrom diphenyl ete, nonylphenol, bisphenol A và 
triclosan… hầu hết trong số đó là chất độc hại. Các 
ảnh hưởng độc tính có thể xảy ra khi các hợp chất này 

được đưa vào cơ thể sinh vật thông qua việc tiêu thụ 
vi nhựa. Vấn đề nghiên cứu về các tác động kết hợp 
của vi nhựa và các hóa chất liên quan trên cá đang 
ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. 
Các mô phỏng trong phòng thí nghiệm đã chứng minh 
rằng, so với chỉ tồn tại trong nước biển, tốc độ giải hấp 
của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ vi nhựa 
trong đường ruột sinh vật biển đã tăng 30 lần. Trong 
một nghiên cứu đối với loài medaka Nhật Bản (Oryzias 
latipes), Rochman và cộng sự [6] cho biết, sự hiện diện 
của vi nhựa polyetylen làm tăng tích lũy sinh học của 
hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs), polychlorinated 
biphenyls (PCBs), polybrominated diphenyls (PBDEs) 
lần lượt 2,4, 1,2 và 1,8 lần, và gây hại cho gan, bao 
gồm cả sự suy giảm glycogen, không bào tế bào mỡ 
và hoại tử đơn bào.

Trong một nghiên cứu khác, Anbumani và cộng 
sự (2018) [13] đã phát hiện ra rằng, nồng độ thủy 
ngân trong mang và gan của loài seabass châu Âu 
(Dicentrarchus labrax) tiếp xúc với hỗn hợp của vi 
nhựa và thủy ngân lần lượt cao hơn tới 2,0 và 1,6 lần so 
với chỉ tiếp xúc cùng nồng độ thủy ngân. Batel và cộng 
sự (2016) [14] đã thiết lập một chuỗi thức ăn nhân tạo 
trong môi trường thủy sinh bằng cách sử dụng loài 
tôm Brine (Artemia sp.) Nauplii, cá ngựa vằn (Danio 
rerio) và quan sát thấy rằng vi nhựa có thể đóng vai 
trò là phương tiện vận chuyển benzo(a)pyrene từ tôm 
Nauplii sang cá ngựa vằn. 

Và con người cũng không là ngoại lệ

Tiêu thụ hải sản là một con đường tiếp xúc với vi 
nhựa của con người. Tính đến năm 2015, lượng hải 
sản toàn cầu chiếm 6,7% tổng lượng protein tiêu thụ 
và khoảng 17% lượng tiêu thụ protein động vật. Tiêu 
thụ hải sản bình quân đầu người trên 20 kg/năm. Do 
kích thước nhỏ, vi nhựa có thể được ăn bởi nhiều loại 
sinh vật biển. 

Hình 2. Một số cơ chế tác động của vi nhựa trên các sinh 
vật biển.
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Do nước và muối thường được lấy từ    tự nhiên nên 
các nhà khoa học đã nghiên cứu xem liệu các sản 
phẩm được làm từ các thành phần này có bị nhiễm 
nano nhựa và vi nhựa hay không. Vi nhựa đã được tìm 
thấy trong bia, mật ong và muối biển. Các nhà nghiên 
cứu cũng ước tính rằng, một người tiêu dùng động vật 
có vỏ hàng đầu châu Âu ăn khoảng 11.000 hạt nhựa 
mỗi năm. Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học 
chỉ ra nhiều con đường tiếp xúc với vi nhựa thông qua 
thực phẩm. Hệ thống bài tiết của cơ thể con người 
có khả năng loại bỏ trên 90% các vi hạt siêu nhỏ (cỡ 
nano) được ăn vào. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ 
tồn dư và thải ra các hạt nhựa là kích thước, hình dạng, 
loại polymer và hóa chất phụ gia của vi nhựa được con 
người ăn vào. Phơi nhiễm trực tiếp với chất ô nhiễm 
hữu cơ khó phân hủy (POP) và các hóa chất khác liên 
quan đến vi nhựa có thể ảnh hưởng đến hệ thống sinh 
học và gây ra các mối đe dọa cụ thể đối với con người 
và động vật, kể cả ở liều thấp. Các nghiên cứu trong 
phòng thí nghiệm đã chứng minh độc tính tăng lên từ 
sự kết hợp giữa vi nhựa và các hóa chất liên quan. 
Tuy nhiên, rất khó để đánh giá liệu các tác động độc 
tính có chuyển sang con người hay không. Vi nhựa 
và thành phần của chúng có thể gây độc tính cục bộ, 
nhưng phơi nhiễm mạn tính tạo ra hiệu ứng tích lũy là 
mối quan tâm lớn hơn. Nhiều chất ô nhiễm hữu cơ tan 
trong dầu có nghĩa là chúng dễ dàng đi vào chất béo 
và các loại dầu trong cá, động vật có vú và các sinh 
vật khác, bao gồm các chất ô nhiễm được phân loại là 
POP theo Công ước Stockholm, các hợp chất tích tụ 
sinh học và các hợp chất độc hại khác (PBTs). Những 
chất này được nghiên cứu có khả năng gây ung thư 
cho người và gây dị tật đối với thai nhi. 

Kết luận

Dù không thể phủ nhận những lợi ích đặc biệt của 
nhựa đối với cuộc sống hiện đại, song những tác động 
tiêu cực của nhựa gây ra cho môi trường và các loài 
sinh vật cũng như nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe 
con người là rất đáng quan tâm khi mà vi nhựa được 
tìm thấy ở khắp nơi, từ các vùng cực đến vùng xích 
đạo, từ thềm lục địa, ven biển đến đại dương và chúng 
có mặt trong cột nước, trầm tích và trong các loài sinh 
vật. Có thể thấy một thực tế là số lượng nghiên cứu 
về vi nhựa trong môi trường đã tăng lên nhanh chóng 
trong những năm vừa qua, với hàng trăm nghiên cứu 
mới và kết quả được công bố về sự có mặt, số phận và 
nguồn gốc của vi nhựa trong nước biển và nước ngọt. 
Tuy nhiên, dù vi nhựa là một chủ đề nhận được sự 
quan tâm nóng thì hiện nay phần nhiều nghiên cứu về 
vi nhựa mới dừng lại ở sự hiện diện của nó trong môi 
trường, còn những nghiên cứu liên quan đến quá trình 

tiêu hóa các vi nhựa bởi các sinh vật thủy sinh hay sâu 
hơn nữa là những hậu quả tiềm tàng, những đáp ứng 
của cơ thể khi phơi nhiễm vi nhựa trong hệ tiêu hóa, 
mô sinh học và chuỗi thức ăn hiện có khá hạn chế ?
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